Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
I. Giới thiệu về gói thầu

1. Phạm vi công việc của gói thầu.
1.1. Tên dự án: Cải tạo, nâng cấp hệ thống chiếu sáng đường trục xã, giai đoạn 1 từ cầu Sộp đến Trạm y tế xã Kẻ Sặt số 2 (xã Vĩnh Hưng cũ)

1.2. Địa điểm xây dựng: Xã Kẻ Sặt, thành phố Hải Phòng.

2. Thời hạn hoàn thành: 45 ngày.

II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện: 45 ngày

III. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật

Yêu cầu về mặt kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu sau:


1. Các quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu công trình:

Toàn bộ các phần công tác thi công công trình mà nhà thầu hoàn thành trên công trường sẽ được thực hiện nghiệm thu theo điều lệ quản lý chất lượng công trình xây dựng hiện hành.

Thủ tục nghiệm thu sẽ được tiến hành đối với vật liệu, thiết bị, công tác xây dựng lắp đặt, kích thước và dung sai kích thước, công tác hoàn thiện.

Nhà thầu phải hoàn thành hồ sơ nghiệm thu bao gồm cả chứng chỉ chứa đựng các yêu cầu nêu trên và theo điều kiện cụ thể của công trình.

Nhà thầu phải hoàn thành bản vẽ hoàn công tất cả các phần việc của hạng mục công trình xây dựng.

Biên bản nghiệm thu cuối cùng sẽ được cấp cho nhà thầu sau khi toàn bộ công việc của hạng mục công trình đã hoàn thành thoả mãn các điều kiện thử nghiệm bàn giao.

Khi nhận hồ sơ mời thầu, nhà thầu phải nghiên cứu và hiểu tường tận, đầy đủ toàn bộ nội dung công tác và các điều kiện cụ thể của từng công việc.

2. Các yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát:

Giám sát kỹ thuật thi công công trình được quyền bất cứ lúc nào cũng được tiếp cận với các vị trí thi công để kiểm tra công tác của nhà thầu. Nhà thầu có trách nhiệm hỗ trợ giám sát kỹ thuật công trình trong công tác trên.


3. Các yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, thiết bị:


Toàn bộ vật liệu, phụ kiện, thiết bị cung cấp cho công trình phải được thử nghiệm, kiểm tra với sự chứng kiến của bên mời thầu, với kinh phí do nhà thầu chi trả. Tất cả hàng hóa và vật tư được sử dụng trong Công trình đều mới, chưa từng qua sử dụng, thuộc thế hệ mới nhất, đã đưa vào tất cả các cải tiến về thiết kế và vật liệu trừ khi được quy định khác đi trong hợp đồng.
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	Tên hãng sản xuất (hoặc thương hiệu)/mã hiệu sản phẩm
	Xuất xứ 

(Quốc

gia/Vùng 

lãnh thổ)
	Tài liệu 

chứng minh

	I
	Các vật tư chính Phần xây dựng:
	
	
	
	
	

	1
	Xi măng poóc lăng PC30
	TCVN 9202-2012
	Tổng công ty XM Việt Nam (tương đương Hoàng Thạch)
	
	
	

	2
	Xi măng xây trát
	TCVN 7570:2006
	
	
	
	

	3
	Cát xây dựng
	TCVN 7570:2006
	Sản xuất tại Việt Nam hoặc tương đương
	
	
	

	4
	Đá dăm 
	TCVN 10321:2014
	
	
	
	

	II
	Đối với các vật tư chính Phần điện:
	
	
	
	
	

	1
	Ống nhựa HDPE D65/50
	Đảm bảo theo yêu cầu của hồ sơ thiết kế
	Có chứng chỉ hợp chuẩn chất lượng quốc gia sản xuất hoặc tương đương
	
	
	

	2
	Băng báo cáp rộng 50cm
	
	
	
	
	

	3
	Tiếp địa
	- Mạ nhúng kẽm theo tiêu chuẩn ASTM A123
	
	
	
	

	4
	Khung móng cột M24 300x300x675
	- Mạ nhúng kẽm theo tiêu chuẩn ASTM A123
	
	
	
	

	5
	Cột đèn bằng thép mạ kẽm cao 6m, ngọn Phi78, dày 3ly đế 400x400mm, sơn tĩnh điện màu xanh
	- Mạ nhúng kẽm theo tiêu chuẩn ASTM A123
	
	
	
	

	6
	Cần đèn đơn cao 2m, dày 3ly, độ vươn cần 1,5m chế tạo theo thiết kế sơn tĩnh điện màu xanh
	- Mạ nhúng kẽm theo tiêu chuẩn ASTM A123
	
	
	
	

	7
	Chụp đầu cột treo đèn
	- Mạ nhúng kẽm theo tiêu chuẩn ASTM A123
	
	
	
	


	8
	Cáp AL/XLPE 4x16mm2
	Đảm bảo theo tiêu chuẩn TCVN 8090:2009
	
	
	
	

	9
	Cáp Cu/XPLE/PVC/DSTA/PVC 4x10mm2
	
	
	
	
	

	10
	Cáp M10
	
	
	
	
	

	11
	Dây lên đèn Cu/PVC/PVC 3x2,5mm2
	
	
	
	
	

	12
	Dây điện Cu/PVC-1x6,0 mm2
	
	
	
	
	

	13
	Bộ đèn Led 100W thông số theo thiết kế
	Sử dụng đèn đường LED 100W

+ Yêu cầu về thông số kỹ thuật:

- Sản phẩm được thiết kế sản xuất bằng công nghệ tiên tiến theo tiêu chuẩn Châu Âu, tiêu chuẩn Quốc tế và được hợp chuẩn, hợp quy theo tiêu chuẩn Quốc gia QCVN 07-7:2023/BXD về các công tŕnh hạ tầng kỹ thuật.

- Sản phẩm có Bảng dữ liệu về đường cong phân bổ cường độ sáng trong không gian (IES) để làm cơ sở tính.  Để tránh lóa, chỉ sử dụng kiểu đèn có cường độ sáng theo hướng cực đại (I/max) nằm trong giới hạn góc từ 0° đến 65° để chiếu sáng đường phố theo QCVN 07-7:2023/BXD. (Cung cấp file dữ liệu kiểm tra đối chiếu).

- Quang hiệu của bộ đèn ≥170 lumen/W theo QCVN 07-7:2023/BXD.

- Quang thông của bộ đèn ≥20.400 Lumen theo QCVN 07-7:2023/BXD.

- Nhiệt độ màu  3000K ± 3% theo QCVN 07-7:2023/BXD.

- Chỉ số hiện thị màu Ra  ≥ 70  TCVN 10485:2015 (IEC 62717:2014).

- Điện áp đầu vào: 80 - 305VAC/ 50-60Hz (Kèm KQTN Quatest).

- Độ kín khối quang học  ≥ IP66 theo TCVN 7722-2-3:2019 (IEC 60598-2-3:2011). 

- Chỉ số IK (độ chịu va đập) IK08  theo TCVN 7722-2-3:2019 (IEC 62262:2011).

- Bảo vệ vệ xung áp 30kV 20kA theo TCVN 7590-1:2010 (IEC 61347-11:2011) (Kèm KQTN Quatest) 

- Cấp bảo vệ: cấp 1 theo TCVN 7722-2-3:2019 (IEC 60598-2-3:2011).

- Hệ số công suất ≥ 0,98

- Sản phẩm có lô gô và tên đèn dập nổi chính hăng nhà sản xuất.

- Sản phẩm được đúc nguyên khối bằng nhôm ADC12 đúc áp lực cao (Kèm KQTN Quatest)

- Sản phẩm có thử nghiệm tuổi thọ ≥100.000 giờ theo TCVN 10885-2-1:2015/IEC 62722-2-1:2014. (Kèm KQTN Quatest)

- Sản phẩm được sơn tĩnh điện Polyester epoxy chuyên dụng ngoài trời chống tia UV và có khả năng chịu ăn mòn sương muối theo TCVN 7699-2-11:2007. (Kèm KQTN Quatest) 

- Sản phẩm có kết quả  thí nghiệm miễn nhiễm điện từ EMC theo TCVN 12679:2019, miễn nhiễm tần số Radio của các thiết bị chiếu sáng theo TCVN  7186 : 2018 & CISPR 15:2018. (Kèm KQTN Quatest)

- Sản phẩm có kết quả thí nghiệm đạt nhấp nháy điện áp theo IEC 61000 -3-3:2013 và phát xạ dòng hài theo IEC 61000-3-2:2014. (Kèm KQTN Quatest)

- Sản phẩm có kết quả thử nghiệm an toàn điện (ES) cho đèn Led đường phố theo TCVN 7722-2-3:2019. (Kèm KQTN Quatest)

- Sản phẩm có kết quả thử nghiệm an toàn quang sinh học cho đèn LED theo TCVN 13079-1:2020 /IEC 62471. (Kèm KQTN Quatest)

- Bộ nguồn (Driver) có chức năng điều khiển lập tŕnh NFC, Dimming 8 cấp công suất 0-10V/ Dali mang lại tiết kiệm tối đa cho bộ đèn, và nâng cấp kết nối thành đèn thông minh trong tương lai. (Cung cấp phần mềm có chứa mã sản phẩm để kiểm tra)

- Các linh kiện : Driver (Nguồn cho đèn led), Modul chip Led (Mạch led và chip), Chống sét (SPD), Bộ phận quang học (Thấu kính). Xuất xứ EU/G7 (Kèm CO, CQ), hoặc tương đương (Trong trường hợp tương đương có bảng phân tích chi tiết và tài liệu liên quan chứng minh tương đương).

+ Yêu cầu về chứng nhận chứng chỉ.

- Đơn vị cung cấp sản phẩm có chứng nhận hệ thống quản lý: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 50001:2018. (kèm quyết định đính kèm).

- Sản phẩm được chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn TCVN 7722-1:2017 (IEC 60598-1:2014). (Kèm theo quyết định và danh mục sản phẩm đính kèm).

- Sản phẩm được chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn TCVN 7722-2-3:2019 (IEC 60598-1:2014). (Kèm theo quyết định và danh mục sản phẩm đính kèm).

- Sản phầm được chứng nhận phù hợp quy chuẩn QCVN 19:2019/BKHCN. (Kèm theo quyết định và danh mục sản phẩm đính kèm). 

- Sản phẩm được công bố hiệu suất năng lượng và dán nhăn năng lượng theo Quyết định 4889/QĐ-BCT ngày 27/12/2018 của Bộ công thương. (Kèm theo quyết định và danh mục sản phẩm đính kèm).

- Sản phẩm được chứng nhận tiêu chuẩn an toàn về thiết bị điện, điện tử không sử dụng chất độc hại cho môi trường Việt Nam (tương đương RoHS-2). Kèm chứng nhận cho bộ đèn không phải linh kiện (có đường Link của phòng LAB đạt chứng nhận NVLAP, TUV... kiểm tra đối chiếu)

- Sản phẩm được chứng nhận tiêu chuẩn an toàn về điện (tương đương CE, ENEC+). Kèm chứng nhận cho bộ đèn không phải linh kiện (có đường Link của phòng LAB đạt chứng nhận NVLAP, TUV... Kiểm tra đối chiếu)

- Sản phẩm được chứng nhận tiêu chuẩn an toàn về điện (tương đương ENEC+). Kèm chứng nhận cho bộ đèn không phải linh kiện (có đường Link của phòng LAB đạt chứng nhận NVLAP, TUV... Kiểm tra đối chiếu)

- Bộ đèn được chứng nhận tiêu chuẩn và an toàn tương thích điện từ EMC (tương đương 2014/30/EU). Kèm chứng nhận cho bộ đèn không phải linh kiện và có đường Link của phòng LAB đạt chứng nhận NVLAP, TUV... Kiểm tra đối chiếu).

+ Yêu cầu về chế độ bảo hành và tài liệu dịch thuật:

- Bộ đèn sản xuất và lắp ráp mới năm 2025.  Thời gian bảo hành 6 năm

- Tất cả các hồ sơ tài liệu liên quan như catalog, chứng nhận, chứng chỉ, CO,CQ nếu sử dụng ngôn ngữ khác phải được dịch thuật sang ngôn ngữ tiếng Việt đính kèm bản công chứng.
	
	
	
	

	14
	Tủ điện chiếu sáng tự động 100A
	Chi tiết theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt
	
	
	
	


Các loại vật tư, vật liệu khác, Nhà thầu căn cứ vào Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công để đề xuất cho phù hợp với E-HSMT.
4. Các yêu cầu về trình tự thi công, lắp đặt.

Nhà thầu phải thiết lập biện pháp tổ chức thi công chi tiết cho từng công việc xây lắp và lắp đặt, thiết lập quy trình và trình tự thi công cho các công việc thi công xây lắp và lắp đặt đó theo đúng trình tự và đúng kỹ thuật.


5. Các yêu cầu về vận hành thử nghiệm, an toàn.

Nhà thầu phải đưa ra biện pháp về vận hành thử nghiệm các sản phẩm của mình để đảm bảo chắc chắn rằng sản phẩm đạt chất lượng theo đúng yêu cầu thiết kế và đảm bảo độ an toàn khi đưa vào sử dụng.


6. Các yêu cầu về vệ sinh môi trường.


Trong quá trình thi công nhà thầu phải có biện pháp để không gây mất vệ sinh và ô nhiễm môi trường xung quanh.


Trong suốt quá trình thi công xây lắp, các đơn vị thi công trên công trường phải đảm bảo thực hiện đầy đủ toàn bộ các biện pháp trong quy định hiện hành về công tác vệ sinh môi trường thi công, an toàn giao thông, chống ồn, chống rung quá mức, công tác phòng chống cháy nổ trong quá trình thi công công trình, các công tác này tuyệt đối không được làm ảnh hưởng tới các hoạt động công cộng và cá nhân khác do biện pháp thi công của nhà thầu gây ra.

7. Các yêu cầu về an toàn lao động.


Nhà thầu phải tuân thủ đúng các quy định về an toàn lao động và chịu trách nhiệm toàn bộ về các sự cố xảy ra.


Yêu cầu thực hiện đúng quy phạm kỹ thuật an toàn trong xây dựng theo TCVN 5308-91.


- Nhà thầu phải nghiêm túc thực hiện đầy đủ các chính sách, chế độ về bảo vệ lao động bao gồm:


+ Thời gian làm việc, nghỉ ngơi.


+ Chế độ lao động nữ và lao động chưa thành niên.


+ Chế độ trang bị các phương tiện bảo vệ cá nhân.


- Phải có biện pháp cải thiện điều kiện lao động cho công nhân, giảm nhẹ các khâu lao động thủ công nặng nhọc, ngăn ngừa và hạn chế đến mức thấp nhất các yếu tố nguy hiểm độc hại gây sự cố, tai nạn ảnh hưởng đến sức khoẻ hoặc gây bệnh nghề nghiệp.


- Phải thực hiện các quy định về quy phạm kỹ thuật, an toàn vệ sinh lao động, có sổ nhật ký an toàn lao động và thực hiện đầy đủ chế độ thống kê, khai báo, điều tra phân tích nguyên nhân tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp.


- Công nhân làm việc trên công trường phải đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của công việc được giao về tuổi, giới tính, sức khoẻ, trình độ bậc thợ, các kỹ thuật viên phải có chứng chỉ học tập an toàn lao động.


- Mọi công nhân làm việc trên công trường phải được trang bị và sử dụng đúng các phương tiện bảo vệ cá nhân phù hợp với tính chất của công việc, đặc biệt đối với các trường hợp làm việc ở những nơi nguy hiểm như: trên cao, nơi có nguy cơ tai nạn về điện ......


- Đảm bảo tiện nghi phục vụ nhu cầu sinh hoạt của người lao động như nhà vệ sinh, nhà tắm, nơi trú mưa nắng, nhà ăn và nghỉ, nước uống đảm bảo vệ sinh, nơi sơ cứu và phương tiện cứu nạn.


- Về kỹ thuật an toàn lao động trong khi tiến hành xây lắp phải đảm bảo các yêu cầu về an toàn điện, an toàn cháy nổ và có phương tiện chống cháy, an toàn phòng chống sét, vệ sinh mặt bằng, thoát nước, phòng chống bão lụt, thông hơi, chiếu sáng, an toàn giao thông, đi lại, vận chuyển với các biển báo, chỉ dẫn, thiết bị che chắn, rào ngăn các vùng nguy hiểm, an toàn cho các bộ phận truyền động, vùng bị ảnh hưởng của các mảnh vụn văng ra trong quá trình thi công hoặc gia công cơ khí, vùng ảnh hưởng của các bộ phận dẫn điện, nguồn hồ quang điện.


8. Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công.


Nhà thầu phải có biện pháp huy động nhân lực và thiết bị máy móc phục vụ cho công tác thi công để trong quá trình thi công công trình không xảy ra việc gián đoạn thi công và kéo dài thời gian thi công cho công trình.


9. Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công tổng thể và các hạng mục.


Nhà thầu phải thiết lập biện pháp tổ chức thi công tổng thể cho công trình một cách khoa học và đảm bảo đáp ứng được các yêu cầu về kỹ thuật.


10. Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu.


Nhà thầu phải lập ban điều hành công trình (BĐHCT). Trong ban điều hành của nhà thầu phải có kỹ sư giám sát, theo dõi công trình trong suốt quá trình thi công.


Nhà thầu phải gửi danh sách ban điều hành công trình, số lượng công nhân sẽ làm việc tại công trình và thông báo mọi sự thay đổi nhân sự cho bên mời thầu biết.


11. Các yêu cầu khác.

Trong quá trình thi công các công việc nêu trong hợp đồng, nhà thầu phải tuân theo các tiêu chuẩn kỹ thuật nghiệm thu theo quy định.

IV. Các bản vẽ

Liệt kê các bản vẽ: đính kèm hồ sơ thiết kế, các bản vẽ là tệp tin PDF/Word/CAD cùng E-HSMT trên Hệ thống.
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